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Prescription drug

Miferita
MIFEPRISTONE 10 mg

Oral contraceptive
Composition: Each tablet contains:
Mifepristone 10mg
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1 blister x 1 film coated tablet
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MIFERITAB
Dang bao ché: Vién nén.

Quy cach dong géi: Vi | vién, hép 1 vi.

Thành phân: Mỗi viên có chứa:

Mifepriston 10,0 mg

Tá dược: Tinh bột mỳ, microcrystalline cellulose, PVP K30, lactose monohydrat, dicalci

phosphat, natri starch glycolat, natri croscarmellose, magnesi stearat, talc, quinolin vừa đủ I

viên.

Dược lực học:

- Mifepriston là một steroid tổng hợp hoạt động như một đối kháng cạnh tranh receptor tại

receptor progesferon, không có hoạt tính của progestin. Tùy thuộc vào giai đoạn của chu kì kinh

nguyệt, thuốc làm tăng khả năng co bóp của cơ tử cung, kích thích sự giải phóng interleukin-8

trong tế bào niêm mạc, làm tăng độ nhạy của cơ tử cung với prostaglandin. Vì vậy thuốc làm

bong vảy niêm mạc và loại bỏ các tế bào trứng. Nó gây ức chế rụng trứng, ức chế sự thay đổi

niêm mạc tử cung và ngăn sự làm tô của trứng đã thụ tỉnh. av

Dược động học:

- Sau khi uống liều duy nhất, mifepriston đạt được nồng độ đỉnh trong huyết tương sau 1,3 giờ,

98% được gắn kết với protein huyết tương, chủ yếu với acid ơ1--glycoprotein; sinh kha dụng

tuyệt đối đạt được khoảng 69%. Mifepriston được chuyển hoá ở gan, thời gian bán thải khoảng

18 giờ. Thuốc thải trừ chủ yếu qua phân và một phần nhỏ thải trừ qua nước tiểu.

Chỉ định:

- MIFERITAB được dùng cho những trường hợp tránh thai khân cấp (trong vòng 72 giờ sau khi

giao hợp mà không sử dụng hoặc thất bại khi sử dụng các biện pháp tránh thai).

Liễu lượng và cách dùng:

- Uống 1 viên trong vòng 72 giờ sau khi giao hợp.

Uống trước hoặc sau bữa ăn 2 giờ, không phụ thuộc vào giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt

Tuy nhiên dùng càng sớm hiệu quả càng cao

Chống chỉ định:

- Mẫm cảm với mifepriston hoặc với bắt kỳ thành phần của thuốc.

- Suy thượng thận

- Suy gan; suy thận cấp tính hoặc mạn tính

- Bênh hen suyễn nặng không được kiểm soát

- Người đang điều trị kéo dài với corticosteroid.

- Rối loạn chuyên hóa porphyrin

- Thiếu máu
- Rồi loạn đông máu (bao gồm đã điều trị trước với thuốc chéng dong)

- Bệnh lý nghiêm trọng bộ phận sinh dục ngoài

- Người có thai hoặc nghi ngờ có thai ngoài tử cung
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Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Xuất huyết tử cung (chảy máu), tình trạng chảy máu có thê kéo dài. Tuy nhiên chảy máu nặng

kéo dài cũng có thê là một dấu hiệu của sây thai không trọn hay các biến chứng khác đòi hỏi phải

có sự can thiệp của y tế hoặc phẫu thuật

- Ngoài ra thuốc có thể gặp mệt mỏi, chóng mặt, ớn lạnh, sốt, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn,

nôn, phát ban da và nỗi mê đay; đau bụng dưới, căng ngực, trễ kinh.

Thông báo cho thây thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thận trọng:

- Mifepriston không thé thay thế biện pháp tránh thai thường xuyên.

- Giao hợp không an toàn sau khi điều trị sẽ làm tăng nguy cơ có thai ngoài ý muốn. Nên sử

dụng hơn một biện pháp tránh thai

- Thuốc không bảo vệ chống lại các bệnh lây lan qua đường tình dục và AIDS

- Cảnh báo liên quan đến tá dược:

Thuốc có chứa lactose: bệnh nhân có vấn đề về di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose,

thiếu men Lactase Lapp hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này

Thuốc có chứa tinh bột mỳ: dùng được cho người bị bệnh dị ứng gluten (coeliac desease)

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:

- Aspirin và các NSAID làm giảm tác dụng tránh thai của mifepriston. Nên tránh dùng NSAID

trong 8-12 ngay sau khi uống thuốc

- Dùng thuốc cho người đang dùng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu nặng hơn.

    

  

 

    

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: %

- Nếu phụ nữ có thai uống nhằm mifepriston có nguy cơ gây sấy thai, có thể xuất huyết xảy ra i)"

trong vài trường hợp, và không thể loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ đối với sức khỏe của thai nhi. j

- Cho con bú: mifepriston đi qua sữa mẹ, nên tránh cho con bú khi dùng thuốc. Nếu dùng|thuốc >

nén tiép tuc cho con bú sau 14 ngày. €

Người lái xe và vận hành máy móc:

Dùng thận trọng. Không lái xe hay vận hành máy móc trong thời gian sau khi dùng thuốc.

Quá liều và xử trí: Trong trường hợp quá liều có thể gây suy thượng thận
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